

DANH SÁCH 
Thành viên Đoàn tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 “Lực lượng cơ sở, chuyên ngành, dân phòng” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
[bookmark: _GoBack] (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2026 của UBND phường Đức Phổ)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ/Nhiệm vụ
	Ghi chú
	Ảnh 3x4 VĐV

	1 
	Đỗ Ngọc Thìn
	Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng Đoàn
	0943.747.109
	

	2 
	Trịnh Hồng
	Phó Trưởng Công an phường  - Phó Trưởng đoàn
	0913.428.105
	

	3 
	Huỳnh Tấn Ngọc
	Cán bộ Công an phường - Đội trưởng
	0867.180.008
	

	4 
	Huỳnh Quốc Việt
	Cán bộ Công an phường - Huấn luyện viên
	0987.337.234
	

	5 
	Nguyễn Hùng Vương
	Vận động viên - Môn thi đăng ký: 100m
	Sinh ngày: 11/12/1996
Số Căn cước: 051096010360, ngày cấp: 04/11/2024
	[image: ]

	6 
	Võ Anh Thuật
	Vận động viên - Môn thi đăng ký: 4x100m
	`Sinh ngày: 27/8/1988
Số Căn cước: 051088000995, ngày cấp: 02/04/2021
	[image: ]

	7 
	Đoàn Sang
	Vận động viên - Môn thi đăng ký: 4x100m
	Sinh ngày: 02/10/1996
Số Căn cước:051096003640, ngày cấp: 10/8/2021
	[image: ]

	8 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Vận động viên - Môn thi đăng ký: 4x100m
	Sinh ngày: 22/02/1994
Số Căn cước: 051094015186, ngày cấp: 28/6/2021
	[image: ]

	9 
	Võ Đạo
	Vận động viên - Môn thi đăng ký: 4x100m
	Sinh ngày: 07/09/1992
Số Căn cước:, ngày cấp:
	[image: ]

	10 
	Lê Thành Thái
	Vận động viên dự bị - Môn thi đăng ký: 4x100m và 100m
	Sinh ngày: 06/04/1987
Số Căn cước: 051087013567, ngày cấp: 28/6/2021
	[image: ]

	11 
	Đỗ Tiến Chấn
	Người bị nạn - Môn thi đăng ký: 4x100m và 100m
	Sinh ngày: 05/07/1996
Số Căn cước: 051096004435, ngày cấp: 10/05/2021
	[image: ]

	12 
	Huỳnh Văn Hiệu
	Đội dân phòng TDP Tân An
	
	

	13 
	Hoàng Tiến Trung
	Đội dân phòng TDP Tân An
	
	

	14 
	Trần Thanh Bảo
	Đội dân phòng TDP Phổ Ninh
	
	

	15 
	Võ Văn Nguyên
	Nhân viên Trạm Y tế phường
	
	


	* Ghi chú: Các vận động viên trên hiện đang hoàn chỉnh các thủ tục đưa vào thành viên Đội dân phòng tại các tổ dân phố sau khi có Quyết định của UBND tỉnh quy định số lượng Đội dân phòng và số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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